
Kính gửi: Công ty TNHH Khai thác và Xây dựng Thịnh Vượng,
 MST: 4001248096, Email: yenvitran@gmail.com,

(Địa chỉ:  Cảng cá Tam Quang, thôn An Hải Đông, xã Tam Quang,
 huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 23/8/2023, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam nhận được văn bản số 
02/2023/CV-TV của Công ty TNHH Khai thác và Xây dựng Thịnh Vượng (Công 
ty) hỏi về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP. Vấn 
đề này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ:
+ Tại Điều 1 quy định:
“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp 

dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, 

kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm 
khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá 
chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

…4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 
này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì 
trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ 
theo quy định tại khoản 3 Điều này ...”

+ Tại Phụ lục I danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT, 
có mã “0899099 - Sản phẩm khai khoáng khác chưa được phân vào đâu còn lại.”

- Tại Điều 7 Luật Thuế Tài nguyên số 23/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022 
quy định “Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình” thuộc nhóm “Khoáng 
sản không kim loại”.

- Tại phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 
ban hành kèm Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ có các mã sản phẩm, dịch vụ sau:

+ Mục F “Sản phẩm xây dựng” có mã sản phẩm 42 “Công trình kỹ thuật 
dân dụng và dịch vụ xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng” và mã hàng hóa 43 
“Dịch vụ xây dựng chuyên dụng”.

+ Mục H “Dịch vụ vận tải kho bãi” có mã sản phẩm, dịch vụ 4933 “Dịch 
vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ”
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Căn cứ các quy định trên:
Trường hợp Công ty cung cấp “Đất khai thác để san lấp” thuộc nhóm 

Khoáng sản không kim loại theo Luật thuế tài nguyên, được phân vào nhóm Sản 
phẩm khai khoáng khác chưa được phân vào đâu còn lại (mã 0899099), thuộc 
Danh mục sản phẩm, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại Phụ lục 
I Nghị định số 44/2023/NĐ-CP thì không được giảm thuế suất thuế GTGT.

Đối với các sản phẩm xây dựng, dịch vụ xây dựng (thuộc mã 42, 43) và 
dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã 4933), không thuộc Danh mục sản 
phẩm, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định tại các Phụ lục I, II, III 
Nghị định số 44/2023/NĐ-CP thì được giảm thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp Công ty bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế 
suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng 
hóa, dịch vụ theo quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa, dịch vụ bán ra của đơn vị để 
xác định đúng mã sản phẩm theo Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành 
sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg, đối chiếu 
với quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP và các Phụ lục kèm theo để xác 
định các loại sản phẩm, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thông báo cho Công ty TNHH Khai thác và Xây 
dựng Thịnh Vượng biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: TTKT3;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT.
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